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-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 1613/QĐ-UBND
	Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 9 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những thủ tục đã công bố trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Chí Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 


CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận


Phần I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 


GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		A

		LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH



		I

		LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU



		1

		Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân



		2

		Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên



		3

		Đăng ký thành lập công ty cổ phần



		4

		Đăng ký thành lập công ty hợp danh



		5

		Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu



		6

		Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. 



		7

		Đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH hai thành viên



		8

		Đăng ký chia hoặc tách công ty cổ phần



		9

		Đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu



		10

		Đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu



		11

		Đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH hai thành viên



		12

		Đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty cổ phần



		13

		Đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu



		14

		Đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu



		15

		Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên



		16

		Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên



		17

		Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên



		18

		Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên



		19

		Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần



		20

		Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần



		21

		Đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên



		22

		Đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên



		23

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện



		24

		Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp



		25

		Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân



		26

		Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên



		27

		Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên



		28

		Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần



		29

		Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty Hợp danh



		30

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân



		31

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên



		32

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên



		33

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần



		34

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty hợp danh



		35

		Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân



		36

		Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên



		37

		Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên



		38

		Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần



		39

		Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh



		40

		Thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh



		41

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên



		42

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên



		43

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần



		44

		Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân



		45

		Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên



		46

		Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên



		47

		Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần



		48

		Đăng ký cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn đối với công ty cổ phần (theo khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp)



		49

		Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần đối với công ty cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp)



		50

		Đăng ký thay cổ đông sáng lập do tặng, cho cổ phần đối với công ty cổ phần



		51

		Đăng ký thay đổi do tiếp nhận thành viên mới đối với công ty TNHH hai thành viên



		52

		Đăng ký thay đổi do chuyển nhượng phần vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên



		53

		Đăng ký thay đổi do thừa kế đối với công ty TNHH hai thành viên



		54

		Đăng ký thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên (theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp)



		55

		Đăng ký thay đổi do tặng, cho phần vốn góp công ty TNHH hai thành viên



		56

		Đăng ký thay đổi thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên



		57

		Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích



		58

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án



		59

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế



		60

		Đăng ký thay đổi do hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp



		61

		Đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp



		62

		Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp



		63

		Đăng ký tạm ngừng kinh doanh



		64

		Đăng ký giải thể doanh nghiệp



		65

		Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh



		66

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh



		67

		Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài



		II

		LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ



		1

		Đăng ký kinh doanh thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân



		2

		Đăng ký kinh doanh thành lập tổ chức khoa học và công nghệ



		3

		Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học và công nghệ



		4

		Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân



		5

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân



		6

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ



		7

		Tạm ngừng hoạt động đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân



		8

		Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (trường hợp giải thể tự nguyện)



		9

		Đăng ký kinh doanh chia hoặc tách đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân



		10

		Đăng ký kinh doanh sáp nhập hoặc hợp nhất đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân



		11

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân



		12

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân



		B

		CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ


CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THEO LUẬT ĐẦU TƯ



		1

		Chấp thuận địa điểm đầu tư



		2

		Đăng ký đầu tư không yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		3

		Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước có yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		4

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư (áp dụng cho các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án trên 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ)



		5

		Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng cho các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp thuộc điều kiện không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh)



		6

		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư



		7

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng cho các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước sau khi điều chỉnh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh)



		8

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ



		9

		Chuyển nhượng dự án đầu tư



		10

		Thanh lý dự án đầu tư



		11

		Tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư



		12

		Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư



		C

		CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN



		1

		Thẩm định dự án đầu tư (sử dụng vốn Nhà nước)



		2

		Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (sử dụng vốn Nhà nước)



		3

		Thẩm định kế hoạch đấu thầu (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư)



		4

		Thẩm định hồ sơ mời thầu (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư)



		5

		Thẩm định kết quả đấu thầu (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư)



		6

		Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu



		7

		Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu



		8

		Xử lý tình huống trong đấu thầu



		9

		Cung cấp, đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu





Phần II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


A. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH


I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU


1. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp.


- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

* Đối với trường hợp hộ kinh doanh cá thể chuyển lên thành lập doanh nghiệp tư nhân thì phải có xác nhận của cơ quan Thuế về trả hoá đơn, đóng mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình : 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh;


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 100.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ  ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với nội dung sau:


1. Tên doanh nghiệp:


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành



		1

		

		



		2

		

		





4. Vốn đầu tư ban đầu: 


Tổng số (bằng số, VNĐ):


Trong đó:


- Tiền Việt Nam:


- Ngoại tệ tự do chuyển đổi:


- Vàng:


- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật:


- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp):


5. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số, VNĐ): 


6. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc): 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: ……./……./………


(Trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 






		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có: 


Không: 








		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là chủ hộ kinh doanh cá thể khác, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.     


		Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Chủ doanh nghiệp


(ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

2. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Dự thảo điều lệ công ty (tất cả các thành viên sáng lập, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên sáng lập, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển giấy chứng nhận cho bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 200.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


6. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





7. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động:…….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





3. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Dự thảo điều lệ công ty (tất cả các cổ đông sáng lập, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách cổ đông công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh;


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


- Tổng số cổ phần:


- Mệnh giá cổ phần:


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


10. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





4. Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Dự thảo điều lệ công ty (được tất cả các thành viên hợp danh ký từng trang).

- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên sáng lập, người đại diện theo pháp luật.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 100.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY HỢP DANH


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Là chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty


Đăng ký công ty hợp danh với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)

		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


6. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





7. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:





		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp) : 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân và không đồng thời là chủ hộ kinh doanh cá thể (trừ trường hợp được nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH


(ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)


Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN


CỦA CÔNG TY


(ký và ghi rõ họ tên)





5. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Dự thảo điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật.


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là cá nhân)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Họ và tên chủ sở hữu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		



		

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





6. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Dự thảo điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

- Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với mô hình tổ chức hội đồng thành viên (theo mẫu);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là tổ chức)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi rõ bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Số quyết định thành lập:
cấp/phê duyệt ngày
/
/



Do:



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): gửi kèm.


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..…


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





7. Thủ tục đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý : 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chia hoặc tách công ty TNHH hai thành viên trở lên.


- Quyết định bằng văn bản của hội đồng thành viên về việc chia hoặc tách công ty TNHH hai thành viên trở lên.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty (tất cả các thành viên, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân.

- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 


- Đối với công ty bị chia hoặc tách: 20.000 đồng.


- Đối với công ty được chia hoặc tách: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





7. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


		9. Thông tin đăng ký thuế: 


STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu:


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





8. Thủ tục đăng ký chia hoặc tách công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Biên bản họp của hội đồng cổ đông về việc chia hoặc tách công ty cổ phần.


- Quyết định bằng văn bản của hội đồng cổ đông về việc chia hoặc tách công ty cổ phần.


- Điều lệ công ty (tất cả các cổ đông, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách cổ đông công ty (theo mẫu).

- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các cổ đông, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 


- Đối với công ty bị chia hoặc tách: 20.000 đồng.


- Đối với công ty được chia hoặc tách: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


- Tổng số cổ phần:


- Mệnh giá cổ phần:


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


10. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu:


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





9. Thủ tục đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc chia hoặc tách công ty.


- Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật. 


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 


- Đối với công ty bị chia hoặc tách: 20.000 đồng.


- Đối với công ty được chia hoặc tách: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là cá nhân)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Họ và tên chủ sở hữu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		



		

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





10. Thủ tục đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc chia hoặc tách công ty.


- Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 


- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với mô hình tổ chức hội đồng thành viên (theo mẫu).


- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình:


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

 - Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí:


- Đối với công ty bị chia hoặc tách: 20.000 đồng.


- Đối với công ty được chia hoặc tách: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là tổ chức)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi rõ bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Số quyết định thành lập:
cấp/phê duyệt ngày
/
/



Do:



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): gửi kèm.


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..…


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





11. Thủ tục đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH hai thành viên trở lên.


- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH hai thành viên trở lên.


- Điều lệ công ty (tất cả các thành viên, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân.

- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình:


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí:


- Đối với công ty bị hợp nhất hoặc sáp nhập: 20.000 đồng.


- Đối với công ty được hợp nhất hoặc sáp nhập: 200.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


6. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





7. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





12. Thủ tục đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Biên bản họp của hội đồng cổ đông về việc hợp nhất hoặc sáp nhập công ty cổ phần.


- Quyết định bằng văn bản của hội đồng cổ đông về việc hợp nhất hoặc sáp nhập công ty cổ phần.


- Điều lệ công ty (tất cả các cổ đông, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách cổ đông công ty (theo mẫu). 

- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình:


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 


- Đối với công ty bị tách: 20.000 đồng.


- Đối với công ty được tách: 200.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


- Tổng số cổ phần:


- Mệnh giá cổ phần:


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


10. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu:


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





13. Thủ tục đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

a) Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc hợp nhất hoặc sáp nhập công ty.


- Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật. 


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí : 


- Đối với công ty bị hợp nhất hoặc sáp nhập: 20.000 đồng.


- Đối với công ty được hợp nhất hoặc sáp nhập: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là cá nhân)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Họ và tên chủ sở hữu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		



		

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





14. Thủ tục đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

a) Cơ sở pháp lý : 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh Ninh Thuận;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc hợp nhất hoặc sáp nhập công ty.


- Dự thảo điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 


- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với mô hình tổ chức hội đồng thành viên (theo mẫu).


- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh;


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 


- Đối với công ty bị hợp nhất hoặc sáp nhập: 20.000 đồng.


- Đối với công ty được hợp nhất hoặc sáp nhập: 200.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là tổ chức)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi rõ bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Số quyết định thành lập:
cấp/phê duyệt ngày
/
/



Do:



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): gửi kèm.


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..…


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





15. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty (tất cả các thành viên, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

- Hợp đồng chuyển nhượng. 

- Giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác. 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác);

e) Quy trình và thời gian giải quyết:

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


6. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





7. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





16. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).


- Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với mô hình tổ chức hội đồng thành viên (theo mẫu). 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty.

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh;


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN


(đối với chủ sở hữu là cá nhân)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp:....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Họ và tên chủ sở hữu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là tổ chức)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính:


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi rõ bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Số quyết định thành lập:
cấp/phê duyệt ngày
/
/



Do:



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): gửi kèm.


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..…


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp) : 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





17. Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

- Văn bản thoả thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó. 

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thoả thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết:

* Quy trình : 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu; cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh;


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là cá nhân)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Họ và tên chủ sở hữu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp) : 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính(1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





18. Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty (tất cả các thành viên, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân.

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

- Văn bản thoả thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thoả thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết:

* Quy trình:


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


6. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





7. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





19. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty (tất cả các cổ đông, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách cổ đông công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân.

- Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty. 

- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty. 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho Phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


- Tổng số cổ phần:


- Mệnh giá cổ phần:


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


10. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế





		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu:


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





20. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty (tất cả các cổ đông, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách cổ đông công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân.

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty. 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình : 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


- Tổng số cổ phần:


- Mệnh giá cổ phần:


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


10. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu:


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





21. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

- Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền. 

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với mô hình tổ chức hội đồng thành viên (theo mẫu). 


- Bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty. 

- Quyết định bằng văn bản của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty. 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh  trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là cá nhân)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Họ và tên chủ sở hữu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp) : 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính(1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-



-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 


(đối với chủ sở hữu là tổ chức)


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi rõ bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Số quyết định thành lập:
cấp/phê duyệt ngày
/
/



Do:



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): gửi kèm.


Mô hình tổ chức (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Hội đồng thành viên:

		



		

		



		Chủ tịch công ty:

		





6. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


7. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





8. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


9. Thông tin đăng ký thuế: 


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..…


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp) : 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





22. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh Ninh Thuận;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Điều lệ công ty (tất cả các thành viên, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu). 


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân.

- Bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty. 


- Quyết định bằng văn bản của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư.


e) Quy trình và thời gian giải quyết:

* Quy trình:


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu;


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tôi là (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại: 


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu x vào ô thích hợp):


		Thành lập mới: 

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp:

		



		

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp:

		





2. Tên công ty: 


Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên công ty viết tắt (nếu có):


3. Địa chỉ trụ sở chính: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





5. Vốn điều lệ (bằng số, VNĐ):


6. Nguồn vốn điều lệ: 


		Loại  nguồn vốn

		Tỷ lệ (%)

		Số tiền (bằng số, VNĐ)



		Vốn trong nước 


- Vốn Nhà nước:


- Vốn tư nhân:

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng:

		

		





7. Vốn pháp định (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, bằng số, VNĐ):


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): gửi kèm.


9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có)

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):


(chỉ kê khai nếu giám đốc, tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:




		3

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		4

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		5

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến):




		7

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		9

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		10

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


10. Thông tin các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):


a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): 


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty


(ký và ghi rõ họ tên)





23. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu).

- Bản sao Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của: hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần); các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh); chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH một thành viên).

- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của: hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần); các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh); chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH một thành viên).

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu;


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

THÔNG BÁO CHI NHÁNH


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Đăng ký hoạt động chi nhánh với nội dung như sau:


1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):


2. Địa chỉ chi nhánh:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





4. Người đứng đầu chi nhánh:


Họ và tên người đứng đầu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


5. Chi nhánh chủ quản: (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh)

Tên chi nhánh:


Địa chỉ chi nhánh:


Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:


Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế chi nhánh)


6. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:





		2

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		3

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		4

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		5

		Tổng số lao động (dự kiến):




		6

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		7

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		8

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		9

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của  doanh nghiệp


(ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

THÔNG BÁO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với nội dung như sau:


1. Tên văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):


2. Địa chỉ văn phòng đại diện:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Nội dung hoạt động:


4. Người đứng đầu văn phòng đại diện:


Họ và tên người đứng đầu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


5. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:





		2

		Ngày bắt đầu hoạt động: …….…./………./……..……


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		3

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		4

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		5

		Tổng số lao động (dự kiến):




		6

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		7

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		8

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		9

		Nội dung hoạt động chính (1):






Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


24. Thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu).  


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định thành lập thành lập địa điểm kinh doanh. 


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh với nội dung như sau:


1. Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):


2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên ngành nghề ngành cấp 4 trong hệ ngành nghề kinh tế quốc dân)


		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành 



		1

		

		



		2

		

		





4. Người đứng đầu địa điểm kinh doanh:


Họ và tên người đứng đầu (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


5. Địa điểm kinh doanh chủ quản: (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh)

Tên chi nhánh:


Địa chỉ chi nhánh:


Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:


Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế chi nhánh)


6. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:





		2

		Ngày bắt đầu hoạt động: ……./………./…..…..


(trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này)



		3

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 





		4

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……./…….. đến ngày ……./……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu đến kết thúc niên độ kế toán)



		5

		Tổng số lao động (dự kiến):




		6

		Đăng ký xuất khẩu: 


Có:

Không: 






		7

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:




		8

		Các loại thuế phải nộp (đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		9

		Ngành, nghề kinh doanh chính (1):






Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


		 Kèm theo:


-


-


		

		
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú: (1)Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh chính liệt kê tại mục 3 là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

25. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh


Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi


(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành



		

		

		



		

		

		





Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





26. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết : 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

e) Quy trình và thời gian giải quyết : 


* Quy trình : 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh


Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi


(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành



		

		

		



		

		

		





Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-


		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





27. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

a) Cơ sở pháp lý : 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình : 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh


Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi


(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành



		

		

		



		

		

		





Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





28. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh Ninh Thuận;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty. 


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của đại hội đồng cổ đông. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.  


- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi) 1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh


Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi


(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành



		

		

		



		

		

		





Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





29. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: Phòng PC64 - Công an tỉnh Ninh Thuận;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình : 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi) 1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh


Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi


(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành



		

		

		



		

		

		





Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-
- 

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





30. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật Quản lý thuế ngày 12 tháng 12 năm 2006.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình : 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính:


1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật*:


Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





* chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP


31. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật Quản lý thuế ngày 12 tháng 12 năm 2006.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).

- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Ninh Thuận:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).

- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng thành viên.   


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng thành viên.  


- Điều lệ sửa đổi công ty (tất cả các thành viên, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình : 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi) 1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính:


1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật*:


Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-
- 

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





* chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

32. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật Quản lý thuế ngày 12 tháng 12 năm 2006.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh Ninh Thuận;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp);

- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 


* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Ninh Thuận:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).

- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty. 


- Điều lệ sửa đổi công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật.

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

- Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền.

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với mô hình tổ chức hội đồng thành viên (theo mẫu);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với Phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính:


1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật*:


Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





* chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

33. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật Quản lý thuế ngày 12 tháng 12 năm 2006.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh Ninh Thuận;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).

- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng cổ đông. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Ninh Thuận:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).

- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng cổ đông.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng cổ đông.


- Điều lệ sửa đổi công ty (tất cả các cổ đông, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách cổ đông công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các cổ đông, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi) 1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính:


1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật*:


Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





* chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

34. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty hợp danh

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật Quản lý thuế ngày 12 tháng 12 năm 2006.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).

- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Ninh Thuận:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận của cơ quan lý thuế về hoàn thành thủ tục kê khai đăng ký thay đổi trụ sở chính.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).

- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng thành viên.   


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hội đồng thành viên.   


- Điều lệ sửa đổi công ty (tất cả các thành viên, người đại diện ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký từng trang của bản điều lệ).


- Danh sách thành viên công ty (theo mẫu).


- Bản sao giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết:


* Quy trình:


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính:


1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật*:


Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





* chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

35. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính:


1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật*:


Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Cơ quan cấp: …............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-
- 

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





* chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

36. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết : 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên doanh nghiệp của hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


+ Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp:


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





37. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp:


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





38. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên doanh nghiệp của hội đồng cổ đông. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp:


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





39. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên doanh nghiệp của hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp:


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





40. Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi thành viên hợp danh của hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên hợp danh của hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


-  Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh, như sau:


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- Giấy và chữ ký của các thành viên hợp danh ủy quyền cho một thành viên hợp danh ký thông báo;


-………………….
- ………………….

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc


thành viên hợp danh được ủy quyền trừ thành viên


hợp danh chấm dứt tư cách thành viên


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)







1Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


2Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

41. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: Phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:


1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Nơi cấp: ….........................................................

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi rõ bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Nơi cấp: ….........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường, xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


- 
-

		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1

(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





1Chức danh cụ thể của người ký thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

42. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới;

e) Quy trình và thời gian giải quyết:

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:


1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Nơi cấp: ….........................................................

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Nơi cấp: ….........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Kèm theo:


- 
 

- 



		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1

(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





1Chức danh cụ thể của người ký thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

43. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của: 


+ Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty). 


+ Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của:  


+ Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty). 


+ Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:


1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Nơi cấp: ….........................................................

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):
Giới tính: 


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp:....../......./........Ngày hết hạn ....../......./.......Nơi cấp: ….........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

		Kèm theo:


- 
 

- 



		....................., ngày .......... tháng ......... năm…...


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1

(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





1Chức danh cụ thể của người ký thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

44. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân:


Vốn đầu tư đã đăng ký: 


Vốn đầu tư dự kiến thay đổi: 


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn: 


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		   

		
, ngày
tháng 
 năm


CHỦ DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





45. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên 

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của hội đồng thành viên (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của hội đồng thành viên (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Bản sao giấy tờ chứng thực của thành viên mới là cá nhân tham gia góp vốn vào công ty.


- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp


công ty TNHH hai thành viên như sau:

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:


Vốn điều lệ đã đăng ký:


Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn:


46. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên 


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn đại diện

công ty TNHH một thành viên như sau:

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:


Vốn điều lệ đã đăng ký:


Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn:


47. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của hội đồng cổ đông (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của hội đồng cổ đông (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Bản sao giấy tờ chứng thực của cổ đông mới tham gia góp vốn vào công ty.


- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu;


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty cổ phần như sau:


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:


Vốn điều lệ đã đăng ký: 


Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn: 


48. Thủ tục đăng ký cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn đối với công ty cổ phần (theo khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp)

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn của hội đồng cổ đông (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn của hội đồng cổ đông (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của cổ đông nhận góp bù.


- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác); bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập như sau:

49. Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần đối với công ty cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp)


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần của hội đồng cổ đông (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần của hội đồng cổ đông (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của cổ đông nhận chuyển nhượng. 


- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác); bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông lập là pháp nhân.


- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập như sau:

50. Thủ tục đăng ký thay cổ đông sáng lập do tặng, cho cổ phần đối với công ty cổ phần

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập do tặng, cho cổ phần của hội đồng cổ đông (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập do tặng, cho cổ phần của hội đồng cổ đông (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của cổ đông do tặng, cho.


- Nếu cổ đông góp vốn là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân.


- Hợp đồng do tặng, cho cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất tặng, cho cổ phần;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh  trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập như sau:

51. Thủ tục đăng ký thay đổi do tiếp nhận thành viên mới đối với công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi do tiếp nhận thành viên mới của hội đồng thành viên (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi do tiếp nhận thành viên mới của hội đồng thành viên (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới.


- Nếu thành viên mới là tổ chức: bản sao quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác); bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

52. Thủ tục đăng ký thay đổi do chuyển nhượng phần vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh.


d) Hồ sơ 01 bộ gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi do chuyển nhượng phần vốn góp của hội đồng thành viên (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi do chuyển nhượng phần vốn góp của hội đồng thành viên (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới.


- Nếu thành viên mới là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

53. Thủ tục đăng ký thay đổi do thừa kế đối với công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới.


- Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi do thừa kế đối với công ty TNHH hai thành viên

54. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của hội đồng thành viên (biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của hội đồng thành viên (quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới.


- Nếu thành viên mới là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

55. Thủ tục đăng ký thay đổi do tặng, cho phần vốn góp công ty TNHH hai thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: Phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi do tặng cho phần vốn góp của hội đồng thành viên. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi do tặng cho phần vốn góp của hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới.


- Nếu thành viên mới là tổ chức: bản sao quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác); bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

56. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên của chủ sở hữu công ty. 


- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.


- Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty mới, người đại diện theo pháp luật và người đại diện ủy quyền.


- Nếu chủ sở hữu công ty mới là tổ chức: bản sao quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác); bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế) 


Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân


a) Họ và tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa):
Giới tính:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:
/
/
  Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp:
/
/
 Ngày hết hạn:
/
/
 Nơi cấp:


b) Họ và tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa):
 Giới tính:


Sinh ngày:
/
/

 Dân tộc: ………………… Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
 Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp:
/
/
 Ngày hết hạn:
/
/
 Nơi cấp:
 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức


a) Tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa):
 


Mã số doanh nghiệp/Số quyết định thành lập:



Do: 
cấp/phê duyệt ngày
/
/


Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:



Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


b) Tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa):
 


Mã số doanh nghiệp/Số quyết định thành lập:



Do: 
cấp/phê duyệt ngày
/
/


Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:



Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu x):

Hội đồng thành viên
(

Chủ tịch công ty
(

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		CHỦ SỞ HỮU MỚI/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI


(ký, ghi họ tên)


Các giấy tờ gửi kèm:


-
.

		CHỦ SỞ HỮU CŨ/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ

(ký, ghi họ tên và đóng dấu)








57. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích 

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ gồm: 


- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp mới.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng, cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, tặng, cho đối với trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp tư nhân.

- Bản sao giấy chứng tử; tuyên bố mất tích của Toà án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích; văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế) 


Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân)

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân
(

Chủ doanh nghiệp chết, mất tích
(

Bán doanh nghiệp tư nhân
(

1. Người tặng, cho/người chết, mất tích/người bán


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):
Giới tính:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:
/
/
  Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp:
/
/
 Ngày hết hạn:
/
/
 Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:



Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Người được tặng, cho/người thừa kế/người mua


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):
Giới tính:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:
/
/
  Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp:
/
/
 Ngày hết hạn:
/
/
 Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG, CHO/


NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA


(ký, ghi họ tên)


Các giấy tờ gửi kèm:


- Hợp đồng tặng, cho doanh nghiệp;


- Giấy chứng tử/tuyên bố mất tích;


- Giấy kê khai di sản thừa kế;


-
.

		CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN1

(ký, ghi họ tên và đóng dấu)








1Trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải ký, ghi họ tên và đóng dấu.

58. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC64 - Công an tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới.


- Bản sao bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

		Nội dung đăng ký thay đổi

		Đánh dấu



		- Tên doanh nghiệp 

		(



		- Địa chỉ trụ sở chính 

		(



		- Ngành, nghề kinh doanh

		(



		- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

		(



		- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty 

		(





1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm


Đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án như sau:


Nội dung đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án:


- Tên Toà án:



- Bản án/Quyết định số:



Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:


		 Các giấy tờ gửi kèm: 


- 
;


- 
;


- 


		
, ngày
tháng
 năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





59. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

a) Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (theo mẫu);

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trả kết quả cho doanh nghiệp tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc): 


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:




		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:
Fax:


Email:




		3

		Hình thức hạch toán (đánh dấu x vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập: 


Hạch toán phụ thuộc: 






		4

		Năm tài chính: áp dụng từ ngày: ….../……. đến ngày ……./…..…


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		5

		Tổng số lao động:




		6

		Đăng ký xuất khẩu:




		7

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc:


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:






		8

		Các loại thuế phải nộp (đánh đánh dấu x vào ô thích hợp): 


Giá trị gia tăng: 


Tiêu thụ đặc biệt:


Thuế xuất, nhập khẩu:


Tài nguyên: 


Thu nhập doanh nghiệp: 


Môn bài: 


Tiền thuê đất: 


Phí, lệ phí: 


Thu nhập cá nhân: 


Khác: 






		9

		Ngành, nghề kinh doanh chính (2):






Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ đính kèm:

-
;


-
;

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





1Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi;


2Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.


60. Thủ tục đăng ký thay đổi do hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trả kết quả cho doanh nghiệp tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Đề nghị hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện như sau:


Thông tin tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hiện nay là: 


Nay đề nghị hiệu đính như sau: 


Doanh nghiệp cam kết:


- Thông tin yêu cầu hiệu đính phù hợp với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện đã nộp;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung giấy đề nghị này.


		Kèm theo thông báo:

-
;


-
;

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





61. Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và ghi nhận thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.


- Trả kết quả cho doanh nghiệp tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO


THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP1

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thay đổi các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:
-
;


-
;

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





1Chỉ áp dụng đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 21, 22 Thông tư này.

62. Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư; 


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển cho phòng PC64 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


63. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c)Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu).

- Bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của: hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên; hội đồng quản trị đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần. 


- Quyết định bằng văn bản về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của: hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; chủ sở hữu công ty đối với  công ty TNHH một thành viên; hội đồng quản trị đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và ghi nhận ngày tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO


Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:


Thời gian tạm ngừng:



Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày
tháng
năm



Thời điểm kết thúc tạm ngừng: ngày
tháng
năm



Lý do tạm ngừng:


Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


		Kèm theo thông báo:
-
;


-
;

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





64. Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Luật Quản lý thuế ngày 12 tháng 12 năm 2006.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan phối hợp: phòng PC13 - Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp). 


- Bản sao biên bản họp và quyết định bằng văn bản về việc giải thể của: hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).


- Quyết định bằng văn bản về việc giải thể của: hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh), chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên).


- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.


- Con dấu của doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.


- Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.


- Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.


- Văn bản xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp đến thời điểm giải thể doanh nghiệp;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”: tiếp nhận hồ sơ hợp lệ chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện đăng ký giải thể doanh nghiệp.


- Trả kết quả cho doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận.


* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (phòng Đăng ký kinh doanh xử lý, giải quyết: 02 ngày, Cục Thuế tỉnh và phòng PC64 - Công an tỉnh: 03 ngày);


f) Lệ phí: không.


		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO


Về việc giải thể doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: 
ngày
/
/
 


Lý do giải thể: 


Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


-
;


-
;

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





65. Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp).


- Quyết định bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động của: hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên), hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh), chủ doanh nghiệp tư nhân.


- Bản sao biên bản họp về việc giải thể của: hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên), hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


- Trả kết quả cho doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):



Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):



2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Chi nhánh chủ quản: (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:


Địa chỉ chi nhánh:


Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:
 


Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh /mã số thuế của chi nhánh):


Do phòng Đăng ký kinh doanh:
 cấp ngày:
/
/


Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		Các giấy tờ gửi kèm:


-
;


-
;

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)





66. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chuyển giấy chứng nhận cho bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” để chuyển cho cơ sở khắc dấu thực hiện đăng ký khắc dấu. Cơ sở khắc dấu chuyển con dấu cho phòng PC64 - Công an tỉnh.


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” phối hợp với phòng PC64 - Công an tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN DOANH NGHIỆP


______________________



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ....................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):


Nội dung đăng ký thay đổi:


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		Kèm theo:


-
;

-
;

		
, ngày
tháng
 năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP


(ký và ghi rõ họ tên)





67. Thủ tục về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ 01 bộ, gồm: 


- Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình: 


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


- Trả kết quả cho doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận.


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


THÔNG BÁO 

Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
 


Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế)


Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Số giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:




Do (tên cơ quan nước ngoài cấp):
cấp ngày:
/
/


4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 


a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):


b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):


5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện: 


Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):
Giới tính:


Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
 Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp:
/ 
/

Ngày hết hạn: ……/………/……..Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn/khu phố:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		Kèm theo:


-
;

-
;

		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP

(ký và ghi rõ họ tên)





II. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


1. Thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ


- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu).

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc Quỹ tín dụng nhân dân.


- Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã, danh sách ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu).


- Biên bản thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.


- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho tổ chức tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


f) Lệ phí: 200.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

________________________________________


ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan Đăng ký kinh doanh.............


Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
Nam/Nữ


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:
 


Điện thoại: 
Fax:


Email: 
Website:


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

 


1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):.


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:............................
.........................

Tên hợp tác xã viết tắt:.................................................................................
..

2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................



Điện thoại: 
Fax:



Email: 
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh:
..............................................................................

4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ):
.................................................................

- Tổng số vốn đã góp:.
......................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:
......................................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:
.................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:
...................................................................

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


-
;

- 


		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA HỢP  TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________



		Số:


		

		





SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN


CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ,


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		

		Số lượng

thành viên

đối với

liên hiệp

hợp tác xã

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số

xã viên

		Cá nhân

		Đại diện

hộ

gia đình

		Đại

diện

pháp

nhân



		

		

		

		Tổng

số

		Công


dân

		Cán bộ,

công chức

đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Tên hợp tác xã

 thành viên thứ nhất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Tên hợp tác xã

thành viên thứ hai





		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Hợp tác xã
là thành viên của liên hiệp hợp tác xã
 


2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã, Ban kiểm soát:


		Họ và tên (Ông/Bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị hợp tác xã/

Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 



		Ban kiểm soát

		 

		 

		 





		

		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





2. Thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Khoa học và Công nghệ.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.


- Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ, bao gồm: 01 bộ.

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu).


- Điều lệ tổ chức và hoạt động.


- Quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí.


- Quyết định bổ nhiệm thủ trưởng của tổ chức khoa học và công nghệ.


- Giấy tờ chứng thực còn hiệu lực thủ trưởng của tổ chức khoa học và công nghệ.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định. 


- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho tổ chức tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh.............


Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
Nam/Nữ


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
 Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:
/
/
Cơ quan cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


Điện thoại: 
Fax:


Email: 
Website:


Đại diện theo pháp luật của  tổ chức khoa học và công nghệ.

Đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ với nội dung sau:


1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết bằng tiếng nước ngoài: .............................
.


Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết tắt: .....................................................



2. Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:
 


Email: 
Website:
 


3. Tên cơ quan chủ quan (ghi rõ bằng chữ in hoa):
................................................ 


Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................
..


Điện thoại:
Fax:
 


Email:
Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh: 

		STT

		Tên ngành 

		Mã ngành nghề 


(theo phân ngành nghề kinh tế quốc dân)



		

		

		





5. Tổng số giá trị tài sản được giao quản lý:............................................................


6. Tên, địa chỉ chi nhánh:.................................................................................................



7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:..............................................................................


8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:..........................................................................
..

Tôi và các thành viên cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. 

		Kèm theo:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


Đại diện theo pháp luật

của tổ chức khoa học và công nghệ


(ký và ghi rõ họ tên)





3. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học và công nghệ


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Khoa học và Công nghệ.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.


- Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ

- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu).


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Bản sao điều lệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ.


- Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho tổ chức tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.

		Tên tổ chức

khoa học và công nghệ


___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________



		Số:


		

		





THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ……………………

Tên tổ chức khoa học và công nghệ (ghi bằng chữ in hoa):.......................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
.................................................

Do:............................................................
Cấp ngày:
/
/.....


Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................


Điện thoại:
Fax:


Email: 
Website:
 


Đăng ký lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện với nội dung sau:


1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): 
..............................

Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện:



Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh hoặc nội dung của:
.

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
……Nam/Nữ:


Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
 Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:
/ 
/
Cơ quan cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh: 


Tổ chức khoa học và công nghệ cam kết: 


- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng của tổ chức KH&CN;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo lập chi nhánh này.

		Kèm theo thông báo:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


Đại diện theo pháp luật

của tổ chức khoa học và công nghệ


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





4. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ  


- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu).


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Điều lệ tổ chức và hoạt động.


- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc quỹ tín dụng nhân dân.


- Biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc quỹ tín dụng nhân dân.


- Đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả".

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm






THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Cơ quan Đăng ký kinh doanh


1.Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
.................................................

Do (ghi tên cơ quan đăng ký kinh doanh): ...............................................
Cấp ngày:
/
/.....

Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Email: 
Website:



Ngành, nghề kinh doanh:

 


Đăng ký lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện với nội dung sau:


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):


Nam/Nữ:



Chứng minh nhân dân số (hoặc hộ chiếu) số:



Ngày cấp:
/
/
 Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện với nội dung sau:


Tên chi nhánh, văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): 
..............................

Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện:



Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:


.


4. Họ tên người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:
… Nam/Nữ:


Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
 Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

		Kèm theo thông báo:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





5. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ  


- Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc thay đổi sau đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc quỹ tín dụng nhân dân.

- Biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về việc thay đổi sau đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc quỹ tín dụng nhân dân.

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực người đại diện theo pháp luật (nếu có thay thế).

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề (nếu có bổ sung);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả".

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________



		Số:


		

		





THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH



Kính gửi: 



- Cơ quan Đăng ký kinh doanh
…;


- 


1.Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.......................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
.................................................

Do: ............................................................
Cấp ngày:
/
/.....


Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................


Điện thoại:
Fax:


Email: 
Website:



Ngành, nghề kinh doanh:

 


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (ghi rõ họ tên bằng chữ  in hoa):


 Nam/Nữ:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:



Ngày cấp:
/
/
 Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



Thông báo:


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





6. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Khoa học và Công nghệ.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.


- Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ.


- Thông báo thay đổi hoặc thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi của tổ chức khoa học và công nghệ: cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan chủ quản).


- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực người đại diện theo pháp luật (nếu có thay thế).


- Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề (nếu có bổ sung);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả".

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.

		Tên tổ chức


khoa học và công nghệ


___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm






THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh


1.Tên tổ chức khoa học và công nghệ (ghi bằng chữ in hoa):


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:


Do:
cấp ngày:
/
/.....


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Email: 
Website:



Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:


1. Tên địa điểm (ghi bằng chữ in hoa):


Địa chỉ địa điểm:
.................................................................................

Điện thoại:
Fax:
..

Email:
Website:
 .


2. Ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh: 

		STT

		Tên ngành nghề kinh doanh

		Mã ngành nghề 


(theo phân ngành nghề kinh tế quốc dân)



		

		

		





3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):


Nam/Nữ:
 

Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:
/ 
/
 Cơ quan cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp tại điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
 


Doanh nghiệp cam kết: 


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo lập địa điểm này;


- Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương.


		Kèm theo thông báo:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


Đại diện theo pháp luật

của tên tổ chức khoa học và công nghệ


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		Tổ chức


khoa học và công nghệ


___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________



		Số:


		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 


CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh


1.Tên tổ chức khoa học và công nghệ (ghi bằng chữ in hoa):


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:


Do: ............................................................
Cấp ngày:
/
/.....


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Email: 
Website:



Vốn điều lệ:


Ngành nghề đăng ký kinh doanh: 

		STT

		Tên ngành nghề

		Mã ngành nghề



		

		

		





3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học và công nghệ

(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
Nam/Nữ:


Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:


Ngày cấp:
/ 
/
 Cơ quan cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký

của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


Tổ chức tổ chức khoa học và công nghệ cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này (trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty Nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

		Kèm theo thông báo:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


Đại diện theo pháp luật

của tổ chức khoa học và công nghệ


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





7. Thủ tục tạm ngừng hoạt động đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ 


- Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu).


- Biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên, quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả".

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________



		Số:


		

		





THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH



Kính gửi: 



- Cơ quan Đăng ký kinh doanh
…;


- 


1. Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.......................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
.................................................

Do: ............................................................
Cấp ngày:
/
/.....


Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................


Điện thoại:
Fax:


Email: 
Website:



Ngành, nghề kinh doanh:

 


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (ghi rõ họ tên bằng chữ  in hoa):



 Nam/Nữ:


Chứng minh nhân dân số (hoặc hộ chiếu số):



Ngày cấp:
/
/
 Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



Thông báo:


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





8. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (trường hợp giải thể tự nguyện)

a) Cơ sở pháp lý:

- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;

c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ, bao gồm: 01 bộ  


- Đơn xin giải thể.


- Nghị quyết đại hội xã viên về việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân;

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 

- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả". 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: không.

9. Thủ tục đăng ký kinh doanh chia hoặc tách đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Nghị quyết của đại hội xã viên về việc chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 


- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân về quyết định chia và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ.


- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (theo mẫu).


- Điều lệ tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc quỹ tín dụng nhân dân.


- Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã, danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã, danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu).


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định. 


- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện:


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”. 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

______________________________________


ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan Đăng ký kinh doanh.............


Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
Nam/Nữ


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



Chỗ ở hiện tại:
 


Điện thoại: 
Fax:


Email: 
Website:


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:
 


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

 1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:


Tên hợp tác xã viết tắt:


2. Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại: 
Fax:


Email: 
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh:


4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ):


- Tổng số vốn đã góp:


- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:


5. Tên, địa chỉ chi nhánh:


6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:


Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________



		Số:


		

		





SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN


CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ,


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		

		Số lượng


thành viên


đối với


liên hiệp


hợp tác xã

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số


xã viên

		Cá nhân

		Đại diện


hộ


gia đình

		Đại


diện


pháp


nhân



		

		

		

		Tổng


số

		Công


dân

		Cán bộ,


công chức


đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Tên hợp tác xã

 thành viên thứ nhất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Tên hợp tác xã

thành viên thứ hai





		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Hợp tác xã
là thành viên của liên hiệp hợp tác xã
 


2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã, Ban kiểm soát:


		Họ và tên (Ông/Bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị hợp tác xã/

Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 



		Ban kiểm soát

		 

		 

		 





		

		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA HỢP  TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





10. Thủ tục đăng ký kinh doanh sáp nhập hoặc hợp nhất đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Nghị quyết của đại hội xã viên về việc sáp nhập hoặc hợp nhất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 


- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập hoặc hợp nhất đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân về quyết định tách và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ.


- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (theo mẫu).


- Điều lệ tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc quỹ tín dụng nhân dân.

- Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã, danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã, danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu).


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.


- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả". 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

______________________________________


ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan Đăng ký kinh doanh.............


Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
Nam/Nữ


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
 Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



Chỗ ở hiện tại:
 


Điện thoại: 
Fax:


Email: 
Website:


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:
 


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

 1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:


Tên hợp tác xã viết tắt:


2. Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại: 
Fax:


Email: 
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh:


4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ):


- Tổng số vốn đã góp:



- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:


5. Tên, địa chỉ chi nhánh:


6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:


Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


-
;


-


		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________



		Số:


		

		





SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN


CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ,


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		

		Số lượng


thành viên


đối với


liên hiệp


hợp tác xã

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số


xã viên

		Cá nhân

		Đại diện


hộ


gia đình

		Đại


diện


pháp


nhân



		

		

		

		Tổng


số

		Công


dân

		Cán bộ,


công chức


đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Tên hợp tác xã

 thành viên thứ nhất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Tên hợp tác xã

thành viên thứ hai





		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Hợp tác xã
là thành viên của liên hiệp hợp tác xã
 


2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã, Ban kiểm soát:


		Họ và tên (Ông/Bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị hợp tác xã/

Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 



		Ban kiểm soát

		 

		 

		 





		

		
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA HỢP  TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





11. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ  


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân hoặc bản in 03 (ba) số báo đã đăng thông báo;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức tại bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả". 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


12. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư;


d) Hồ sơ bao gồm: 01 bộ  


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.


- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân hoặc bản in 03 (ba) số báo đã đăng thông báo;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Trình tự thực hiện: 


- Bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả" tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại bộ phận "Tiếp nhận và giao trả kết quả". 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Lệ phí: 20.000 đồng.


B. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THEO LUẬT ĐẦU TƯ


1. Thủ tục chấp thuận địa điểm đầu tư

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Xây dựng năm 2003.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, quy định: "Đối với các dự án thực hiện tại các khu vực chưa có quy hoạch được duyệt, phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận về địa điểm, nội dung đầu tư trước khi triển khai lập thủ tục đầu tư theo quy định".


- Quyết định số 290/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế.


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Đối tượng áp dụng: các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế đăng ký đầu tư tại các địa điểm không có trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành hoặc tại địa điểm chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt (đối với dự án có xây dựng). 


Trường hợp tại cùng địa điểm có nhiều nhà đầu tư đăng ký thì thực hiện xét chọn nhà đầu tư theo quy định tại Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008;


d) Hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 01 bộ gốc), gồm: 


- Bản đăng ký đầu tư của chủ đầu tư (theo mẫu).


- Trích lục sơ đồ vị trí khu đất.


- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: 


+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước; tài liệu xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài.


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước; bản sao hộ chiếu (đang còn thời hạn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

- Tài liệu giới thiệu năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư (trường hợp có nhiều nhà đầu tư đăng ký cùng địa điểm);


đ) Quy trình và thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc


đ1) Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và giải quyết: 11 ngày.

- Tổ chức thẩm tra, khảo sát thực địa (nếu cần) với sự tham gia của cán bộ kiêm nhiệm các sở, ngành. Trường hợp cần thiết có thể mời thêm đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan khác và nhà đầu tư cùng tham gia, có biên bản tổng hợp tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;


- Đối với các dự án lớn, phức tạp, EDO có thể tổ chức lấy ý kiến các sở ngành, địa phương liên quan; trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ và có ý kiến theo lĩnh vực phụ trách trả kết quả về EDO.

- Đối với các vấn đề còn vướng mắc, EDO có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thường trực Ban chỉ đạo tại phiên họp định kỳ để giải quyết kịp thời.


đ2) EDO trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: 01 ngày.


đ3) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư và trả kết quả cho EDO: 02 ngày. 


đ4) EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày;


e) Lệ phí: không.


		TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________



		

		

		
, ngày
tháng
năm






BẢN ĐĂNG KÝ 

Về việc đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư


 
Dự án:


____________________________________

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;


- Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận.


1. Giới thiệu về nhà đầu tư: 


- Tên nhà đầu tư:


- Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh số:


Nơi cấp:
Ngày cấp:


- Ngành nghề kinh doanh chính:


- Địa chỉ trụ sở chính:
Số điện thoại:
Fax:
E-mail:


(Nếu nhà đầu tư là cá nhân thì ghi: tên nhà đầu tư, số CMND hoặc hộ chiếu, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện nay, số điện thoại, fax, e-mail để liên lạc; nếu nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể thông tin từng nhà đầu tư)

- Giới thiệu khái quát về năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư.


Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm dự án

với các nội dung như sau:


2. Tên dự án đầu tư:


3. Mục tiêu dự án:


4. Dự kiến quy mô đầu tư:


- Quy mô công suất (hoặc sản phẩm/dịch vụ):


- Quy mô các hạng mục công trình chính dự kiến xây dựng:


5. Địa điểm và diện tích đất dự kiến sử dụng: 


- Địa điểm thực hiện dự án:


- Diện tích đất dự kiến sử dụng:


- Dự kiến hình thức sử dụng đất (giao đất có thu tiền hoặc thuê đất, ...)


6. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến:


    Nguồn vốn đầu tư:


- Vốn tự có: 
 đồng, chiếm tỷ lệ.....%


- Vốn vay: 
 đồng, chiếm tỷ lệ.....%


- Vốn huy động:
 đồng, chiếm tỷ lệ.....%


7. Hình thức đầu tư:


8. Tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành xây dựng đưa dự án vào hoạt động .... tháng kể từ ngày được giao đất (nêu cụ thể các mốc thời gian thực hiện các hạng mục công việc chính).

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nộp ngân sách, chuyển giao công nghệ, ...). 

10. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):


Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chấp thuận địa điểm đầu tư dự án trên, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo đúng cam kết và các quy định của pháp luật Việt Nam.


		Đính kèm:

- Trích lục sơ đồ vị trí khu đất;   


- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý nhà đầu tư: bản sao hợp lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), giấy CMND hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân);


- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)

		Đại diện nhà đầu tư

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)







2. Thủ tục đăng ký đầu tư không yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.  


- Quyết định số 290/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế;


b) Thẩm quyền giải quyết: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;


c) Hồ sơ: 01 bộ gốc, gồm:


- Bản đăng ký dự án đầu tư (theo mẫu).


- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: 


+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.


- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: trích lục sơ đồ vị trí khu đất, văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có); 


d) Quy trình và thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc


- Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trao giấy biên nhận ngay sau khi nhận được bản đăng ký dự án đầu tư của nhà đầu tư; đồng thời trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày trao giấy biên nhận có trách nhiệm sao gửi giấy biên nhận cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Đối với các dự án này, trên cơ sở văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo về xây dựng, đất đai và các thủ tục khác liên quan;


d) Lệ phí: không.


Bản đăng ký dự án đầu tư


(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)


_____________________________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________


BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[18]

		6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:



		

		7. Nhà đầu tư cam kết:


    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;


    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ





3. Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước có yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.  


- Quyết định số 290/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế.


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Hồ sơ: 05 bộ (trong đó có 01 bộ gốc), gồm:


c1) Đối với đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập chi nhánh, thành lập doanh nghiệp: 


- Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm, áp dụng đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;


- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: trích lục sơ đồ vị trí khu đất, văn bản chấp thuận chủ trương cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có). 


 c2) Đối với đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp:


- Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm, áp dụng đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.


- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: trích lục sơ đồ vị trí khu đất, văn bản chấp thuận chủ trương cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).


- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 


c3) Đối với đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh:


- Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm, áp dụng đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.


- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: trích lục sơ đồ vị trí khu đất, văn bản chấp thuận chủ trương cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).


- Hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;


d) Quy trình và thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc


d1) Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và xử lý: 08 ngày


- Trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp lấy ý kiến các công chức kiêm nhiệm các sở, ngành tại EDO và mời các cơ quan liên quan tham dự. Ý kiến các công chức làm việc kiêm nhiệm tại EDO được coi là ý kiến chính thức của đại diện các sở, ngành. 


- Đối với các trường hợp phức tạp: trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; EDO có thể tổ chức lấy ý kiến thẩm tra bằng văn bản của các sở, ngành, địa phương có liên quan, các cơ quan có ý kiến trả lời bằng văn bản trong vòng 05 ngày hoặc có thể tổng hợp báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết tại cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo.


- EDO tổng hợp trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 ngày.


d2) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 ngày.


d3) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về cấp giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


d4) EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày;


đ) Lệ phí: không.


Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)


__________________________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		I

		Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		II

		Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		III

		Nhà đầu tư cam kết: 



		

		1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)


__________________________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		I

		Nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh:



		[03]

		1. Tên chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		II

		Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		III

		Nhà đầu tư cam kết: 



		

		1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư (áp dụng cho các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án trên 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ) 

a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. 


- Quyết định số 290/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 01 bộ gốc) hoặc 10 bộ đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, gồm:


c1) Đối với dự án không gắn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh:


- Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.


- Giải trình kinh tế kỹ thuật (áp dụng đối với dự án từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên).


- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. 


- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: trích lục sơ đồ vị trí khu đất, văn bản chấp thuận chủ trương cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).  


c2) Đối với dự án gắn với thành lập doanh nghiệp:


- Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.


- Giải trình kinh tế kỹ thuật (áp dụng đối với dự án từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên).


- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. 


- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: trích lục sơ đồ vị trí khu đất, văn bản chấp thuận chủ trương cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).  


- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 


c3) Đối với dự án gắn với thành lập chi nhánh:


- Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.


- Giải trình kinh tế kỹ thuật (áp dụng đối với dự án từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên).


- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: trích lục sơ đồ vị trí khu đất, văn bản chấp thuận chủ trương cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).  


- Hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;


d) Quy trình và thời gian giải quyết: 


d1) Đối với dự án không thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư và không phải lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành trung ương thì thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và xử lý: 11 ngày.

+ Trường hợp cần thiết có thể tổ chức lấy ý kiến các công chức kiêm nhiệm các sở, ngành tại EDO và mời thêm đại diện các cơ quan liên quan khác cùng tham gia.

+ Đối với các trường hợp phức tạp, trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, EDO có văn bản lấy ý kiến thẩm tra bằng văn bản của các sở, ngành, địa phương, các cơ quan có ý kiến thẩm tra bằng văn bản trong vòng 05 ngày hoặc có thể tổng hợp báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết tại cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo.

+ Đối với ưu đãi thuế, cán bộ thuế làm việc kiêm nhiệm tại EDO xử lý: 02 ngày.

+ EDO tổng hợp trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 ngày.


- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 ngày.


- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về cấp giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


- EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày.


d2) Đối với trường hợp theo quy định phải lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành trung ương: thời gian giải quyết tại địa phương là 07 ngày làm việc.


- Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến. 


- Thời gian các Bộ, ngành liên quan có ý kiến theo quy định của Luật Đầu tư là 15 ngày làm việc. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan phải có nhiệm vụ liên hệ hoặc làm việc trực tiếp các Bộ, ngành chủ quản để sớm có kết quả.


- Trong thời gian 02 ngày, sau khi nhận được đầy đủ kết quả ý kiến các Bộ, ngành liên quan, EDO tổng hợp trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 


- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về cấp giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


- EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày.


d3) Đối với dự án thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư: thời gian giải quyết tại địa phương là 14 ngày làm việc.


- Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan: 03 ngày.


- Thời gian các Bộ, ngành liên quan có ý kiến theo quy định của Luật Đầu tư là 15 ngày làm việc. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan phải có nhiệm vụ liên hệ hoặc làm việc trực tiếp các Bộ, ngành chủ quản để sớm có kết quả.


- Sau khi nhận đầy đủ ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, EDO tổng hợp lập báo cáo thẩm tra tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư: 04 ngày.


- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư: 02 ngày.


- EDO tổng hợp tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ: 02 ngày.


- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về cấp giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


- EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày;


đ) Lệ phí: không.


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		

		8. Nhà đầu tư cam kết:



		

		a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		I

		Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		II

		Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		III

		Nhà đầu tư cam kết: 



		

		1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		I

		Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		II

		Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		III

		Nhà đầu tư cam kết: 



		

		1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





5. Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

(áp dụng cho các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp thuộc điều kiện không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh)

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.  


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc), gồm:


- Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu). 

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

d) Quy trình và thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc


d1) Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và xử lý: 04 ngày.

Trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp lấy ý kiến các công chức kiêm nhiệm các Sở, ngành tại EDO và mời các cơ quan liên quan tham dự. Ý kiến các công chức làm việc kiêm nhiệm tại EDO được coi là ý kiến chính thức của đại diện các sở, ngành. 


d2) EDO tổng hợp trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 ngày.


d3) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về cấp mới (đối với trường hợp chưa có giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


d4) EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày;


d) Lệ phí: không.


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư  gắn với thành lập doanh nghiệp)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư  và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		I

		Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		II

		Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		III

		Nhà đầu tư cam kết: 



		

		1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





6. Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư


a) Cơ sở pháp lý: 


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


d) Hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc), gồm:


- Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu). 


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.


- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


đ) Quy trình và thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc.


đ1) Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và xử lý: 02 ngày


đ2) EDO tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 ngày.


đ3) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


đ4) EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày;


e) Lệ phí: không.


Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh


(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/

hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

hoặc ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của


chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có

 trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh thì không cần

khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ "chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		

		8. Nhà đầu tư cam kết: 



		

		a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





7. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng cho các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước sau khi điều chỉnh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh)


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 01 bộ gốc), gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu).


- Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai.


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ của doanh nghiệp (đối với dự án có vốn nước ngoài).


- Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp (đối với dự án có vốn nước ngoài - nếu có);


d) Quy trình và thời gian giải quyết: 


d1) Đối với dự án không thuộc diện lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành trung ương thì thời gian giải quyết: 13 ngày làm việc.


- Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và xử lý: 09 ngày.


+ Trường hợp cần thiết có thể tổ chức lấy ý kiến các công chức kiêm nhiệm các sở, ngành tại EDO và mời thêm đại diện các cơ quan liên quan khác cùng tham gia. 


+ Đối với các trường hợp phức tạp, trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, EDO có văn bản lấy ý kiến thẩm tra bằng văn bản của các sở, ngành, địa phương, các cơ quan có ý kiến thẩm tra bằng văn bản trong vòng 05 ngày hoặc có thể tổng hợp báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết tại cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo.


+ EDO tổng hợp, trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 ngày.


- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 ngày.


- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


- EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày.


d2) Đối với trường hợp theo quy định phải lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ ngành, trung ương: thời gian giải quyết tại địa phương là 07 ngày làm việc.


- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến. 


- Thời gian các Bộ, ngành liên quan có ý kiến theo quy định của Luật Đầu tư là 15 ngày làm việc. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan phải có nhiệm vụ liên hệ hoặc làm việc trực tiếp các Bộ, ngành chủ quản để sớm có kết quả.


- Trong thời gian 02 ngày, sau khi nhận được đầy đủ kết quả ý kiến các Bộ, ngành liên quan, EDO tổng hợp trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 


- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


- EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày.


đ) Lệ phí: không.


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư  gắn với thành lập chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung


 đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		I

		Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của chi nhánh:



		[03]

		1. Tên chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		II

		Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		III

		Nhà đầu tư cam kết: 



		

		1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập

doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


(số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung

 đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		

		8. Nhà đầu tư cam kết:



		

		a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh


(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/

hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

hoặc ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của


chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có

 trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh thì không cần

khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ "chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		

		8. Nhà đầu tư cam kết: 



		

		a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





8. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c)  Hồ sơ: 10 bộ (trong đó có 01 bộ gốc), gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu).


- Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai.


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.


- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ của doanh nghiệp (đối với dự án có vốn nước ngoài).


- Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp (đối với dự án có vốn nước ngoài - nếu có).


d) Quy trình và thời gian giải quyết: thời gian giải quyết tại địa phương là 14 ngày làm việc.


- Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan: 03 ngày.


- Thời gian các Bộ, ngành liên quan có ý kiến theo quy định của Luật Đầu tư là 15 ngày làm việc. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan phải có nhiệm vụ liên hệ hoặc làm việc trực tiếp các Bộ, ngành chủ quản để sớm có kết quả.


- Sau khi nhận đầy đủ ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, EDO tổng hợp lập báo cáo thẩm tra tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh, để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư: 04 ngày.


- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương: 02 ngày.


- EDO tổng hợp tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ: 02 ngày.


- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


- EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày;


d) Lệ phí: không.


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung


 đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		I

		Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của chi nhánh:



		[03]

		1. Tên chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		II

		Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		III

		Nhà đầu tư cam kết: 



		

		1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập

doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


(số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:


(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung

 đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:
; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 



		

		8. Nhà đầu tư cam kết:



		

		a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh


(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/


hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

hoặc ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH


		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của


chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có

 trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh thì không cần

khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ "chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu chi nhánh:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		

		8. Nhà đầu tư cam kết: 



		

		a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của giấy chứng nhận đầu tư.





		[19]

		
, ngày
tháng
năm 


NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





9. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.  


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Đối tượng: tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;


d) Hồ sơ: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc), gồm:


- Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án.


- Hợp đồng chuyển nhượng dự án. 


- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng: bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân đối với bên nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân.


- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;.


d) Quy trình và thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc.

đ1) Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và xử lý: 05 ngày.

Trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp lấy ý kiến các công chức kiêm nhiệm các sở, ngành tại EDO và mời các cơ quan liên quan tham dự. Ý kiến các công chức làm việc kiêm nhiệm tại EDO được coi là ý kiến chính thức của đại diện các sở, ngành. 


đ2) EDO tổng hợp trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 ngày.


đ3) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trả hồ sơ cho EDO: 02 ngày.


đ4) EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày.


e) Lệ phí: không.


10. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Đối tượng: tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;


d) Hồ sơ: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc), gồm:


- Thông báo thanh lý dự án đầu tư.


- Các tài liệu liên quan đến việc thanh lý dự án đầu tư (chủ yếu là việc giải quyết công nợ đối với người lao động, thuế, …).


- Bản gốc giấy chứng nhận đầu tư và các giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã được cấp;

đ) Quy trình và thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc.

đ1 Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; lập tờ trình và dự thảo quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư  trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày.


đ2 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp và trả kết quả cho EDO: 02 ngày. 

đ3 EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày;

e) Lệ phí: không.


11. Thủ tục tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Đối tượng: tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;


d) Hồ sơ: 01 bản gốc, gồm văn bản thông báo tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;


đ) Quy trình và thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc.


đ1 Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận văn bản thông báo tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư; lập tờ trình và dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày.


đ2 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về việc tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư và trả kết quả cho EDO: 02 ngày. 

đ3 EDO trả kết quả cho nhà đầu tư: 01 ngày;.


e) Lệ phí: không. 


12. Thủ tục báo cáo hoạt động của dự án đầu tư


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


c) Đối tượng: tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;


d) Hồ sơ: 01 bản gốc, gồm báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án;


đ) Quy trình và thời gian giải quyết: trong ngày.


- Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư, vào sổ theo dõi.


- Định kỳ hằng quý, EDO tổng hợp tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

C. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Thẩm định dự án đầu tư (sử dụng vốn Nhà nước)

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.


- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 148/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ 03 bộ, gồm:


- Tờ trình của chủ đầu tư (theo Phụ lục II Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ).


- Bản sao quyết định về nguồn vốn, chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.


- Bản sao quyết định (trích lục) về địa điểm khu đất xây dựng của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản về quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng (nếu có).


- Bản sao quyết định của chủ đầu tư về chỉ định thầu tư vấn lập dự án, khảo sát địa hình, địa chất. 


- Bản sao quyết định của chủ đầu tư về việc phê duyệt phương án và nhiệm vụ khảo sát.


- Bản sao biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn về dự án, khảo sát địa hình, địa chất, khảo sát hiện trạng công trình; hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.


- Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn. Quyết định của đơn vị tư vấn về các chức danh (chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm các bộ môn, …). Các chứng chỉ hành nghề các bộ môn của các cá nhân đảm nhận (kiến trúc, kết cấu, điện, nước,  …).


- Bản sao văn bản thoả thuận phòng cháy, chữa cháy; đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường (bổ sung ở giai đoạn thẩm định thiết kế cơ sở nếu có).


- Bản sao bảng báo giá của các nhà cung cấp các thiết bị trong thời gian gần nhất (không quá 06 tháng nếu có).


- Hồ sơ gồm: thuyết minh dự án, thuyết minh thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế cơ sở (Điều 7, 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP); tổng mức đầu tư của dự án (Điều 7 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Điều 4, 5 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007).


- Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng.


* Giai đoạn 1: Gửi hồ sơ TKCS  theo quy định.

		Chủ đầu tư

		

		Bộ phận tiếp nhận

và trả hồ sơ

		1/2 ngày

		Phòng


Xây dựng


cơ bản



		

  20 ngày (A)


 15 ngày (B)


 10 ngày (C)

		

		

		 03 ngày


 (A,B C)



		

		- Cơ quan quản lý công trình


   xây dựng chuyên ngành;


- Các cơ quan liên quan.

		1/2 ngày

		Giám đốc sở





* Giai đoạn 2: tổng hợp thẩm định dự án theo quy định.

		- Chủ đầu tư;

- Cơ quan quản lý công trình

  xây dựng chuyên ngành;

- Các cơ quan liên quan.

		20 ngày (A)


15 ngày (B)


10 ngày (C)

		Bộ phận

tiếp nhận và

trả hồ sơ

		1/2 ngày

		Phòng

Xây dựng


cơ bản



		

		

		

  10 ngày



		

		14 ngày (A)


10 ngày (B)


05 ngày (C)



		

		

		Ủy ban


nhân dân tỉnh

		

3/2 ngày (A)

1/2 ngày (B,C)

		Giám đốc sở





- Tổng thời gian thực hiện quy trình là: 


+ Nhóm A: 50 ngày; trong đó, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 40 ngày, cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là 20 ngày, riêng việc trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày. 


+ Nhóm B: 40 ngày; trong đó, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 30 ngày, cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là 15 ngày, riêng việc trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày. 


+ Nhóm C: 30 ngày; trong đó: tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 20 ngày, cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là 10 ngày; trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày. 


f) Lệ phí: theo phụ lục 1A Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính.


		CHỦ ĐẦU TƯ


______________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ........................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





TỜ TRÌNH


Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình


Kính gửi:

Căn cứ Nghị định số ... ngày ... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;


Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 


1. Tên dự án:


2. Chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập dự án:


Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dư án):


4. Chủ nhiệm lập dự án:


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:


7. Địa điểm xây dựng:


8. Diện tích sử dụng đất:


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):


10. Loại, cấp công trình:


11. Thiết bị công nghệ (nếu có):


12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):


13. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng cộng:


Trong đó:   



- Chi phí xây dựng:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác:


- Chi phí dự phòng:


14. Nguồn vốn đầu tư:


15. Hình thức quản lý dự án:


16. Thời gian thực hiện dự án:


17. Các nội dung khác:


18. Kết luận:

Chủ đầu tư trình ... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		Chủ đầu tư  


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)





2. Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (sử dụng vốn Nhà nước)

a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.


- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 148/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ 03 bộ, gồm:


- Tờ trình của chủ đầu tư (theo Phụ lục II Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ); trong đó cần nêu rõ nội dung và lý do điều chỉnh, ...


- Bản sao chủ trương điều chỉnh, quyết định đầu tư (nếu có); quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán (nếu có); biên bản xử lý kỹ thuật giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát (nếu có), quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán phần xử lý kỹ thuật, bổ sung.


- Hồ sơ gồm: thuyết minh điều chỉnh (dự án, tiên lượng dự toán điều chỉnh, hồ sơ thiết kế phần xử lý kỹ thuật, bổ sung), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thuyết minh tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, tiên lượng dự toán điều chỉnh.


- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: cho các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng;

f) Quy trình:

		Chủ đầu tư

		

		Bộ phận tiếp nhận

và trả hồ sơ

		01 ngày

		Phòng Xây dựng


cơ bản



		

		

		

     10 ngày




		

		18 ngày (A)


13 ngày (B)

08 ngày (C)



		

		

		Ủy ban

nhân dân tỉnh

		

01 ngày

		Giám đốc sở





- Tổng thời gian thực hiện quy trình là: 


+ Nhóm A: 30 ngày, trong đó tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 20 ngày, riêng việc trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày. 


+ Nhóm B: 25 ngày, trong đó tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 15 ngày, riêng việc trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày. 


+ Nhóm C: 20 ngày, trong đó tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 10 ngày, trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày. 


f) Lệ phí: theo phụ lục 1A Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính.


		CHỦ ĐẦU TƯ


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ........................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





TỜ TRÌNH


Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình


Kính gửi:


Căn cứ Nghị định số .............. ngày ... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;


Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 


1. Tên dự án:


2. Chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập dự án:


Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dư án):


4. Chủ nhiệm lập dự án:


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:


7. Địa điểm xây dựng:


8. Diện tích sử dụng đất:


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):


10. Loại, cấp công trình:


11. Thiết bị công nghệ (nếu có):


12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):


13. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng cộng:


Trong đó:   



- Chi phí xây dựng:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác:


- Chi phí dự phòng:


14. Nguồn vốn đầu tư:


15. Hình thức quản lý dự án:


16. Thời gian thực hiện dự án:


17. Các nội dung khác:


18. Kết luận:

Chủ đầu tư trình ... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		Chủ đầu tư  


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)





3. Thẩm định kế hoạch đấu thầu (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư)


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


- Quyết định số 695/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ 02 bộ, gồm:


- Tờ trình của chủ đầu tư (theo Phụ lục I Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009); trong đó báo cáo phần công việc đã thực hiện, công việc không áp dụng được các hình thực lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu (theo nội dung quy định tại Điều 10, 11 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP).

- Bản sao điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA (nếu có).


- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, ... (nếu có).


- Bản sao quyết định về nguồn vốn thực hiện dự án.


- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);

e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình:

		Chủ đầu tư

		

		Bộ phận tiếp nhận

và trả hồ sơ

		01 ngày

		Phòng Xây dựng


cơ bản



		

		

		

     10 ngày




		

		18 ngày (A)


13 ngày (B)

08 ngày (C)



		

		

		Ủy ban

nhân dân tỉnh

		

01 ngày

		Giám đốc sở





- Tổng thời gian thực hiện là: 30 ngày (trong đó: tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 20 ngày, trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày); 


f) Lệ phí: không.


MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


(Ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

ngày 15 tháng 10  năm 2009 của Chính phủ)


		[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN]


[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số:     /TTr-

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





TỜ TRÌNH


Phê duyệt kế hoạch đấu thầu


[tên dự án hoặc tên gói thầu]


Kính gửi: [tên người có thẩm quyền]

Căn cứ quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án [ghi rõ số quyết định và ngày tháng năm] của [ghi tên người có thẩm quyền hoặc người quyết định phê duyệt dự án] về việc phê duyệt dự án [tên dự án được phê duyệt];

Căn cứ ………… [ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập KHĐT];

[ghi tên chủ đầu tư] trình [tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt KHĐT trên cơ sở những nội dung dưới đây,

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN


Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:


- Tên dự án;


- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;


- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;


- Nguồn vốn;


- Thời gian thực hiện dự án;


- Địa điểm, quy mô dự án;


- Các thông tin khác (nếu có).


II.  PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện

		STT

		Nội dung

công việc hoặc

tên gói thầu

		Đơn vị

thực hiện

		Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc

giá trúng thầu

		Hình thức

hợp đồng

		Thời gian

thực hiện

hợp đồng

		Văn bản

phê duyệt

(nếu có)(1)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu





Ghi chú: (1)Đối với các gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt (phê duyệt KHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí (phần chưa phân bổ cho từng gói thầu) và những khoản chi phí khác (nếu có).


Biểu 2: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu


		STT

		Nội dung công việc

		Đơn vị thực hiện

		Giá trị thực hiện



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		Tổng cộng giá trị thực hiện





IV. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

1. Biểu Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:


Biểu 3: Tổng hợp Kế hoạch đấu thầu

		STT

		Tên gói thầu

		Giá

gói thầu

		Nguồn

vốn

		Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

		Phương


thức

đấu thầu

		Thời gian

lựa chọn

nhà thầu

		Hình thức

 hợp đồng

		Thời gian


thực hiện


hợp đồng



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng giá gói thầu





2. Giải trình nội dung KHĐT:

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu


 - Tên gói thầu:

 - Cơ sở phân chia các gói thầu: việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:


+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ.


+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.


+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước, ...).


+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành đấu thầu một lần.


Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.


b) Giá gói thầu;


c) Nguồn vốn;


d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu;


đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu;

e) Hình thức hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KHĐT (nếu có)


VI. KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề nghị người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu [tên gói thầu hoặc tên dự án].


Kính trình [ghi tên người  có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- [Tên cơ quan/tổ chức thẩm định];


-.............;


- Lưu VT.

		[ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ]


(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)





Ghi chú: đối tượng áp dụng Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Trường hợp gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì khi lập kế hoạch đấu thầu có thể tham khảo Mẫu này.


4. Thẩm định hồ sơ mời thầu (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân  tỉnh làm chủ đầu tư)


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


- Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.


- Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.


- Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.


- Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.  


- Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.


- Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn;


- Quyết định số 695/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ gồm 03 bộ, gồm:


- Tờ trình của chủ đầu tư (theo mẫu).

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công … (nếu có), quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.


- Bản sao điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA (nếu có).


- Bản sao quyết định của chủ đầu tư về chỉ định đơn vị tư vấn đấu thầu.


- Bản sao biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn về hồ sơ mời thầu xây lắp; hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn được chỉ định lập hồ sơ mời thầu.


- Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh. Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn của đơn vị tư vấn (tổ trưởng, tổ phó, tổ viên); chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu của tổ chuyên gia tư vấn; hồ sơ kinh nghiệm đơn vị tư vấn.


- Hồ sơ gồm: hồ sơ mời thầu, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, … được duyệt (nếu có).


- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình:


		Chủ đầu tư

		

		Bộ phận tiếp nhận

và trả hồ sơ

		01 ngày

		Phòng Xây dựng


cơ bản



		

		

		

     10 ngày




		

		

      18 ngày



		

		

		Ủy ban

nhân dân tỉnh

		

01 ngày

		Giám đốc sở





* Tổng thời gian thực hiện là: 30 ngày (trong đó: tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 20 ngày; trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày); 


f) Lệ phí: không.

		CHỦ ĐẦU TƯ


_____________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số: ........................

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





TỜ TRÌNH


Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình


Kính gửi:


Căn cứ Nghị định số .................. ngày ... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;


Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 


1. Tên dự án:


2. Chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập dự án:


Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dư án):


4. Chủ nhiệm lập dự án:


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:


7. Địa điểm xây dựng:


8. Diện tích sử dụng đất:


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):


10. Loại, cấp công trình:


11. Thiết bị công nghệ (nếu có):


12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):


13. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng cộng:


Trong đó:   



- Chi phí xây dựng:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác:


- Chi phí dự phòng:


14. Nguồn vốn đầu tư:


15. Hình thức quản lý dự án:


16. Thời gian thực hiện dự án:


17. Các nội dung khác:


18. Kết luận:

Chủ đầu tư trình ... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		Chủ đầu tư  


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)





5. Thẩm định kết quả đấu thầu (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư)


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


- Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.


- Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.


- Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.


- Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.  


- Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.


- Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.


- Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.


- Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp.


- Quyết định số 695/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ số lượng gồm 02 bộ, gồm:


- Tờ trình của chủ đầu tư (theo mẫu).


- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công … (nếu có); quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu.


- Bản sao điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA (nếu có).


- Bản sao quyết định của chủ đầu tư về chỉ định đơn vị tư vấn đấu thầu.


- Bản sao biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn về hồ sơ mời thầu xây lắp, hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn được chỉ định lập hồ sơ mời thầu.


- Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh. Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn của đơn vị tư vấn (tổ trưởng, tổ phó, tổ viên); chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu của tổ chuyên gia tư vấn; hồ sơ kinh nghiệm đơn vị tư vấn.


- Bản sao biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn về báo cáo đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.


- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (nếu có); báo cáo kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu của các nhà thầu; hồ sơ dự thầu của các nhà thầu biên bản đóng, mở thầu, phiếu thông báo kế hoạch đấu thầu, mời thầu, báo đấu thầu (nếu có), biên lai thu phí mua hồ sơ mời thầu, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, mời  thầu (nếu có), quyết định của chủ đầu tư phê duyệt các nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, phiếu thu tiền mặt bảo đảm dự thầu (nếu có), … Biên lai thu phí thẩm định kết quả đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 

* Quy trình:

		Chủ đầu tư

		

		Bộ phận tiếp nhận

và trả hồ sơ

		01 ngày

		Phòng Xây dựng


cơ bản



		

		

		

     10 ngày




		

		

   18 ngày



		

		

		Ủy ban

nhân dân tỉnh

		

01 ngày

		Giám đốc sở





* Tổng thời gian thực hiện là: 30 ngày (trong đó tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 20 ngày, trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày);


f) Lệ phí: 0,01% giá gói thầu (tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng).

MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


(Ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

ngày 15 tháng 10  năm 2009 của Chính phủ)


		[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN]


[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		Số:     /TTr-

		

		....................., ngày .......... tháng …..... năm ……





TỜ TRÌNH


Phê duyệt kế hoạch đấu thầu


[tên dự án hoặc tên gói thầu]


Kính gửi: [tên người có thẩm quyền]

Căn cứ quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án [ghi rõ số quyết định và ngày tháng năm] của [ghi tên người có thẩm quyền hoặc người quyết định phê duyệt dự án] về việc phê duyệt dự án [tên dự án được phê duyệt];

Căn cứ ………… [ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập KHĐT];

[ghi tên chủ đầu tư] trình [tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt KHĐT trên cơ sở những nội dung dưới đây,

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN


Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:


- Tên dự án;


- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;


- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;


- Nguồn vốn;


- Thời gian thực hiện dự án;


- Địa điểm, quy mô dự án;


- Các thông tin khác (nếu có).


II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện

		STT

		Nội dung

công việc hoặc

tên gói thầu

		Đơn vị

thực hiện

		Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc

giá trúng thầu

		Hình thức

hợp đồng

		Thời gian

thực hiện

hợp đồng

		Văn bản

phê duyệt

(nếu có)(1)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu





Ghi chú: (1)Đối với các gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt (phê duyệt KHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí (phần chưa phân bổ cho từng gói thầu) và những khoản chi phí khác (nếu có).


Biểu 2: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu


		STT

		Nội dung công việc

		Đơn vị thực hiện

		Giá trị thực hiện



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		Tổng cộng giá trị thực hiện





IV. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

3. Biểu Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:


Biểu 3: Tổng hợp Kế hoạch đấu thầu

		STT

		Tên gói thầu

		Giá

gói thầu

		Nguồn

vốn

		Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

		Phương


thức

đấu thầu

		Thời gian

lựa chọn

nhà thầu

		Hình thức

 hợp đồng

		Thời gian


thực hiện


hợp đồng



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng giá gói thầu





4. Giải trình nội dung KHĐT:


a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu


 - Tên gói thầu:

 - Cơ sở phân chia các gói thầu: việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:


+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ.


+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.


+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước, ...).


+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành đấu thầu một lần.

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.


b) Giá gói thầu;


c) Nguồn vốn;


d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu;


đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu;


e) Hình thức hợp đồng;


g) Thời gian thực hiện hợp đồng.


V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KHĐT (nếu có)


VI. KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề nghị người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu [tên gói thầu hoặc tên dự án].


Kính trình [ghi tên người  có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- [tên cơ quan/tổ chức thẩm định];


-.............;


- Lưu VT.

		[ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ]


(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)





Ghi chú: đối tượng áp dụng Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Trường hợp gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì khi lập kế hoạch đấu thầu có thể tham khảo Mẫu này.


6. Thủ tục giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


- Quyết định số 695/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ số lượng gồm 02 bộ, gồm: 


- Đơn kiến nghị của nhà thầu.

- Các văn bản pháp lý có liên quan;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình:


- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu để giải quyết.


- Nếu bên mời thầu không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu => nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư để giải quyết.


- Nếu chủ đầu tư không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư  => nhà thầu đồng thời gửi đơn kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội đồng tư vấn (Chủ tịch hội đồng tư vấn là đại diện có thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư) để giải quyết kiến nghị.


- Hội đồng tư vấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết kiến nghị.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.


- Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận và đăng tải thông tin.

* Thời gian giải quyết:


- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị sau khi sự việc xảy ra đến trước khi thông báo kết quả đấu thầu.


- Thời gian giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu: 


+ Bên mời thầu giải quyết tối đa là 05 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


+ Chủ đầu tư tư giải quyết tối đa là 07 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc (từ khi có ý kiến bằng văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh).


+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tối đa là 05 ngày làm việc;


f) Lệ phí: không.

7. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


- Quyết định số 695/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ số lượng gồm 02 bộ, gồm: 


- Đơn kiến nghị của nhà thầu. 


- Chi phí cho hội đồng tư vấn (trong trường hợp nhà thầu gửi kiến nghị tới Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các văn bản pháp lý có liên quan;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình:


- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu để giải quyết.


- Nếu bên mời thầu không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu => nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư để giải quyết.


- Nếu chủ đầu tư không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư  => nhà thầu đồng thời gửi đơn kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội đồng tư vấn (Chủ tịch hội đồng tư vấn là đại diện có thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư) để giải quyết kiến nghị.


- Hội đồng tư vấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết kiến nghị.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.


- Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận và đăng tải thông tin.

* Thời gian giải quyết:


- Bên mời thầu giải quyết tối đa là 05 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


- Chủ đầu tư giải quyết tối đa là 07 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


- Thời gian hội đồng tư vấn làm việc: tối đa là 20 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tối đa là 05 ngày làm việc (từ khi nhận được báo cáo kết quả làm việc của hội đồng tư vấn);

f) Lệ phí: 0,01% giá dự thầu (tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng).

8. Thủ tục xử lý tình huống trong đấu thầu


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH 12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


- Quyết định số 695/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ số lượng gồm 02 bộ, gồm: 


- Báo cáo của chủ đầu tư. 


- Các văn bản pháp lý có liên quan;


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình:


- Chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình huống trong đấu thầu cần được xử lý (gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý).


- Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển cho phòng Xây dựng cơ bản để xử lý.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về biện pháp xử lý tình huống trong đấu thầu.


* Thời gian giải quyết: tổng thời gian thực hiện quy trình là: 30 ngày; trong đó tại Sở Kế hoạch Đầu tư là 20 ngày, riêng việc trình duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày;


f) Lệ phí: không.


9. Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu


a) Cơ sở pháp lý:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.


- Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


- Quyết định số 695/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh;


b) Đối tượng áp dụng: tổ chức;


c) Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh;


d) Hồ sơ số lượng gồm 02 bộ, gồm: 


- Quyết định xử lý vi phạm.

- Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);


e) Quy trình và thời gian giải quyết: 


* Quy trình: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu, bằng cách:


+ Trực tiếp tại Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Qua internet.

+ Qua hệ thống bưu chính.

+ Qua fax.


- Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận và đăng tải thông tin.


* Thời gian giải quyết: cung cấp các thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký văn bản xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

f) Lệ phí: không.


Phụ lục (1A)


Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính

		Lệ phí

thẩm định

		Nhóm dự án

		Giá trị công trình

(đơn vị tính bằng tỷ đồng và không bao gồm thuế GTGT)



		

		

		≥ 0,5

		1

		5

		15

		25

		50

		100

		200

		500

		1000

		2000



		Tổng mức đầu tư được phê duyệt



		1. Dự án   đầu tư

		I-V

		

		0,0250

		0,0230

		0,0190

		0,0170

		0,150

		0,0125

		0,0100

		0,0075

		0,0047

		0,0025



		Dự toán giá trị xây lắp



		2. Thiết kế 

kỹ thuật

		I

		0,1026

		0,0855

		0,0765

		0,0675

		0,0450

		0,0360

		0,0315

		0,0225

		0,0157

		0,0112

		0,0056



		

		II

		0,0702

		0,0585

		0,0540

		0,0550

		0,0315

		0,0252

		0,0220

		0,0157

		0,0112

		0,0081

		0,0045



		

		III-IV

		0,0666

		0,0558

		0,0513

		0,0427

		0,0301

		0,0238

		0,0211

		0,0148

		0,0108

		0,0076

		0,0040



		

		V

		0,0960

		0,0720

		0,0675

		0,0585

		0,0382

		0,0306

		0,0270

		0,0193

		0,0112

		0,0099

		0,0055



		3. Tổng dự toán

		I

		0,0900

		0,0750

		0,0650

		0,0500

		0,0340

		0,0240

		0,0225

		0,0180

		0,0115

		0,0095

		0,0050



		

		II

		0,1080

		0,0900

		0,0800

		0,0600

		0,0400

		0,0340

		0,0265

		0,0220

		0,0165

		0,0115

		0,0057



		

		III-IV

		0,0755

		0,0630

		0,0560

		0,0420

		0,0290

		0,0280

		0,0185

		0,0150

		0,0115

		0,0080

		0,0045



		

		V

		0,0720

		0,0600

		0,0530

		0,0400

		0,0275

		0,0265

		0,0175

		0,0145

		0,0110

		0,0075

		0,0040





		FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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1. Đăng ký thành viên tặng, cho phần vốn góp:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đăng ký thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


			Các giấy tờ gửi kèm:



- 



- 



1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Tiền Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi



- Vàng 



- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác



3 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp



4 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


			


			
, ngày
tháng
năm



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)










_1349523762.doc

1. Đăng ký thông tin về cổ đông do tặng, cho cổ phần: 



			STT


			Tên


cổ


đông sáng lập


			Ngày, tháng,


năm sinh



đối với



cổ đông sáng lập



là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với



cổ đông sáng lập


là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với


cá nhân;



địa chỉ



trụ sở chính



đối với



tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp



chứng minh nhân dân



hoặc hộ chiếu đối với



cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)


đối với doanh nghiệp;


quyết định thành lập


đối với tổ chức


			Vốn góp


			Chữ ký của cổ đông


sáng lập


			Ghi chú2





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số



cổ phần 1


			Tỷ lệ (%)


			Loại cổ phần


			Thời điểm góp vốn


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			


			Phổ thông


			…


			…


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đăng ký thay đổi tương ứng đối với cổ đông hiện có:


			STT


			Tên


cổ


đông sáng lập


			Ngày, tháng,


năm sinh



đối với



cổ đông sáng lập



là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với



cổ đông sáng lập


là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với


cá nhân;



địa chỉ



trụ sở chính



đối với



tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp



chứng minh nhân dân



hoặc hộ chiếu đối với



cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)


đối với doanh nghiệp;


quyết định thành lập


đối với tổ chức


			Vốn góp


			Chữ ký của cổ đông


sáng lập


			Ghi chú2





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số



cổ phần 1


			Tỷ lệ (%)


			Loại cổ phần


			Thời điểm góp vốn


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			


			Phổ thông


			…


			…


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


			Các giấy tờ gửi kèm:



- Giấy và chữ ký của các thành viên hợp danh ủy quyền cho một thành viên hợp danh ký thông báo.



- 




1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.


2 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


			


			
, ngày
tháng
năm



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)
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1. Đăng ký thông tin về người nhận góp bù: 



			STT


			Tên


cổ


đông sáng lập


			Ngày, tháng,


năm sinh



đối với



cổ đông sáng lập



là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với



cổ đông sáng lập


là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với


cá nhân;



địa chỉ



trụ sở chính



đối với



tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp



chứng minh nhân dân



hoặc hộ chiếu đối với



cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)


đối với doanh nghiệp;


quyết định thành lập


đối với tổ chức


			Vốn góp


			Chữ ký của cổ đông


sáng lập


			Ghi chú2





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số



cổ phần 1


			Tỷ lệ (%)


			Loại cổ phần


			Thời điểm góp vốn


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			


			Phổ thông


			…


			…


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đăng ký thay đổi tương ứng đối với cổ đông hiện có:


			STT


			Tên


cổ


đông sáng lập


			Ngày, tháng,


năm sinh



đối với



cổ đông sáng lập



là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với



cổ đông sáng lập


là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với


cá nhân;



địa chỉ



trụ sở chính



đối với



tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp



chứng minh nhân dân



hoặc hộ chiếu đối với



cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)


đối với doanh nghiệp;


quyết định thành lập


đối với tổ chức


			Vốn góp


			Chữ ký của cổ đông


sáng lập


			Ghi chú2





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số



cổ phần 1


			Tỷ lệ (%)


			Loại cổ phần


			Thời điểm góp vốn


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			


			Phổ thông


			…


			…


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


			Các giấy tờ gửi kèm:



- Giấy và chữ ký của các thành viên hợp danh ủy quyền cho một thành viên hợp danh ký thông báo.



- 



1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.


2 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


			


			
, ngày
tháng
năm



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)
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DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 



 



			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng


năm sinh


đối với



thành viên


là cá nhân


			Giới tính


			Quốc


tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký


hộ khẩu


thường trú đối với


cá nhân; địa chỉ


trụ sở chính


đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


Chứng minh nhân dân hoặc


hộ chiếu đối với cá nhân Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) 


đối với doanh nghiệp;


quyết định thành lập


đối với tổ chức


			Vốn góp


			Thời điểm 



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi


chú3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị



vốn góp1


(bằng số, VNĐ)


			Tỷ lệ


%


			Loại



tài sản,



số lượng,



giá trị


tài sản



góp vốn2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			
ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty4


(ký và ghi rõ họ tên) 








1Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên;


2Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Tiền Việt Nam.


- Ngoại tệ tự do chuyển đổi.


- Vàng.


- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật.


- Tài sản khác;


3Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp;


4Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.




_1349523971.doc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 



			STT


			Tên thành viên


			Ngày,


tháng,


năm sinh


đối với


thành viên


là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân


tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với thành viên


là cá nhân


			Nơi đăng


ký hộ khẩu thường trú


đối với


cá nhân


địa chỉ trụ


sở chính đối


với tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; giấy chứng nhận


 đăng ký doanh nghiệp



(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Nghề


nghiệp,


trình độ


chuyên


môn của


thành viên


hợp danh


			Vốn góp


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Giá trị


phần



vốn góp



(bắng số, VNĐ)1


			Tỷ lệ
(%)


			Thời điểm


góp vốn


			Chữ ký của



thành


viên


			Ghi


chú2





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			A. Thành viên hợp danh





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			B. Thành viên góp vốn 


(nếu có)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			1Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản;



2Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp;



3Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu;


			


			............................... ngày ......... tháng ......... năm .........




ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3
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DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN


			STT


			Tên người


đại diện


theo ủy quyền


			Ngày, tháng, năm sinh


			Giới tính


			Quốc



tịch


			Dân



tộc


			Chỗ ở



hiện tại


			Nơi đăng ký



hộ khẩu



thường trú


			Số, ngày, cơ quan cấp



chứng minh nhân dân


hoặc chứng thực



cá nhân khác


			Vốn được ủy quyền


			Chữ ký


			Ghi



chú1





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng giá trị



vốn được



đại diện


			Tỷ lệ


%


			Thời điểm



đại diện



phần vốn


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			1Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi nội dung Ghi chú


  theo đề nghị của doanh nghiệp.


2Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


			
, ngày
tháng
năm



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(ký và ghi rõ họ tên)2
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN



			STT


			Tên cổ đông sáng lập


			Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là


cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân tộc


			Chỗ ở hiện tại đối với


cổ đông sáng lập là


cá nhân


			Nơi đăng ký


 hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính



đối với


tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp


chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với


cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với


tổ chức


			Vốn góp


			Chữ ký


của


cổ đông


sáng lập


			Ghi


chú 2





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


cổ phần 1


			Tỷ lệ


(%)


			Loại cổ phần


			Thời


điểm



góp vốn


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số


lượng


			Giá


trị


			


			Phổ thông


			…


			…


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số



lượng


			Giá


trị


			Số


lượng


			Giá


trị


			Số


lượng


			Giá


trị


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			1Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.



2Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp 



3Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


			.........................., ngày .......... tháng......... năm...........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(ký, ghi họ tên và đóng dấu)3
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1. Đăng ký kết nạp thành viên mới:


			STT


			Tên thành viên


			Ngày,


tháng,


năm sinh


đối với


thành viên


là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân


tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với thành viên


là cá nhân


			Nơi đăng


ký hộ khẩu thường trú


đối với cá


nhân hoặc


địa chỉ trụ


sở chính đối


với tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; giấy chứng nhận


 đăng ký doanh nghiệp



(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Nghề nghiệp,


trình độ


chuyên môn của


thành viên


hợp danh


			Vốn góp


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Giá trị


phần



vốn góp



(bắng số, VNĐ)1


			Tỷ lệ
(%)


			Thời điểm


góp vốn


			Chữ ký của



thành


viên


			Ghi


chú2





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			A. Thành viên hợp danh





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			B. Thành viên góp vốn 


(nếu có)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đăng ký thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thành viên mới:


			STT


			Tên thành viên


			Ngày,


tháng,


năm sinh


đối với


thành viên


là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân


tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với thành viên


là cá nhân


			Nơi đăng


ký hộ khẩu thường trú


đối với cá


nhân hoặc


địa chỉ trụ


sở chính đối


với tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; giấy chứng nhận


 đăng ký doanh nghiệp



(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Nghề nghiệp,


trình độ


chuyên môn


 của


thành viên


hợp danh


			Vốn góp


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Giá trị


phần



vốn góp



(bắng số, VNĐ)1


			Tỷ lệ
(%)


			Thời điểm


góp vốn


			Chữ ký của



thành



viên


			Ghi


chú2





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			A. Thành viên hợp danh






			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			B. Thành viên góp vốn 


(nếu có)
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1. Đăng ký thông tin về người nhận chuyển nhượng: 



			STT


			Tên


cổ


đông sáng lập


			Ngày, tháng,


năm sinh



đối với



cổ đông sáng lập



là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với



cổ đông sáng lập


là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với


cá nhân;



địa chỉ



trụ sở chính



đối với



tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp



chứng minh nhân dân



hoặc hộ chiếu đối với



cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)


đối với doanh nghiệp;


quyết định thành lập


đối với tổ chức


			Vốn góp


			Chữ ký của cổ đông


sáng lập


			Ghi chú2





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số



cổ phần 1


			Tỷ lệ (%)


			Loại cổ phần


			Thời điểm góp vốn


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			


			Phổ thông


			…


			…


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đăng ký thay đổi tương ứng đối với cổ đông hiện có:


			STT


			Tên


cổ


đông sáng lập


			Ngày, tháng,


năm sinh



đối với



cổ đông sáng lập



là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với



cổ đông sáng lập


là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với


cá nhân;



địa chỉ



trụ sở chính



đối với



tổ chức


			Số, ngày, nơi cấp



chứng minh nhân dân



hoặc hộ chiếu đối với



cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)


đối với doanh nghiệp;


quyết định thành lập


đối với tổ chức


			Vốn góp


			Chữ ký của cổ đông


sáng lập


			Ghi chú2





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số



cổ phần 1


			Tỷ lệ (%)


			Loại cổ phần


			Thời điểm góp vốn


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			


			Phổ thông


			…


			…


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			Số lượng


			Giá trị


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


			Các giấy tờ gửi kèm:



- Giấy và chữ ký của các thành viên hợp danh ủy quyền cho một thành viên hợp danh ký thông báo.



- 




1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.


2 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


			


			
, ngày
tháng
năm



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)










_1349523642.doc

A2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp:



			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký


hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính


đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm


góp vốn


			Chữ ký của


thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.



			Kèm theo:



- 



- 



1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Tiền Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi



- Vàng 



- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác



3 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


			


			
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty



(ký và ghi rõ họ tên)










_1349523668.doc

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp:



			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở


hiện tại


đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký


hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính


đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm


góp vốn


			Chữ ký của


thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.



			Kèm theo:



- 



- 



1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Tiền Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi



- Vàng 



- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác



3 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


			


			
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty



(ký và ghi rõ họ tên)










_1349523584.doc

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện



			STT


			Tên người đại diện


theo ủy quyền


			Ngày, tháng, năm sinh


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân tộc


			Chỗ ở hiện tại


			Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú


			Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân


hoặc chứng thực


cá nhân khác


			Vốn được ủy quyền


			Chữ ký


			Ghi chú 1





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng giá trị vốn được đại diện


			Tỷ lệ (%)


			Thời điểm đại diện phần vốn


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.



			Kèm theo:



- 



- 



1 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


			


			
, ngày
tháng
năm



Đại diện theo pháp luật của công ty



(ký và ghi rõ họ tên)










_1349523481.doc

1. Đăng ký thành viên chuyển nhượng:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đăng ký thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


			Các giấy tờ gửi kèm:



- 



- 



1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Tiền Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi



- Vàng 



- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác



3 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp



4 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


			


			
, ngày
tháng
năm



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)










_1349523516.doc

1. Đăng ký thành viên không góp vốn:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Đăng ký thành viên nhận góp vốn:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








3. Đăng ký thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng


giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


			Các giấy tờ gửi kèm:



- 



- 



- 



1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Tiền Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi



- Vàng 



- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác



3 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp



4 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.
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1. Đăng ký kết nạp thành viên mới:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3
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(bằng số; VNĐ)
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tài sản
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2. Đăng ký thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thành viên mới:


			STT


			Tên


thành viên


			Ngày, tháng,


năm sinh đối với thành viên là cá nhân


			Giới tính


			Quốc tịch


			Dân 
tộc


			Chỗ ở



hiện tại



đối với thành viên là cá nhân


			Nơi đăng ký



hộ khẩu thường trú


đối với cá nhân;


địa chỉ trụ sở chính



đối với tổ chức


			Số, ngày, cơ quan cấp


chứng minh nhân dân


hoặc hộ chiếu đối với


cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


(hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với


doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức


			Vốn góp 


			Thời điểm



góp vốn


			Chữ ký của



thành viên


			Ghi chú 3
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giá trị


vốn góp1



(bằng số; VNĐ)


			Tỷ lệ  (%)


			Loại


tài sản,



số lượng,


giá trị



tài sản


góp vốn 2
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Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


			Các giấy tờ gửi kèm:



- 



- 



1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Tiền Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi



- Vàng 



- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác



3 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp



4 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.
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